	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 13/5/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	779/QĐ-TTg
	09/05/2016
	Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	3188/VPCP-KTTH
	09/05/2016
	v/v thu nộp quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
	
	

	3. 
	Cục đường thủy nội địa
	928/CĐTNĐ
	09/05/2016
	v/v tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện và tăng cường quản lý phương tiện hồ sơ
	
	

	4. 
	Chính phủ
	33/NQ-CP
	09/05/2016
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4
	
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	13/CT-TTg
	09/05/2016
	v/v tăng cường trách nhiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	76/TB-VPCP
	09/05/2016
	Thông báo kết luận của Thủ tướng CP tại hội nghị với doanh nghiệp 2016
	
	

	7. 
	Bộ Nội vụ
	2002/BNV-CQĐP
	09/05/2016
	v/v thống kê số liệu theo các tiêu chuẩn về phân loại đơn vị hành chính các cấp
	
	

	8. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT
	3606/CT-BNN
	09/05/2016
	Chỉ thị tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý việc nhập lậu vận chuyển
	
	

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT
	3596/BNN-TY
	09/05/2016
	v/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên động vật
	
	

	10. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1540/LĐTB XH-BVCSTE
	09/05/2016
	v/v báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài trở về
	
	

	11. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	01/BC-BNN
	09/05/2016
	Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2015
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	2604/BYT-ATTP
	09/05/2016
	v/v tiếp tục tăng cường đầu tư cho Chi cục ATTP
	
	


	13. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	04/2016/TT-BNNPTNT
	10/05/2016
	Thông tư quy định về phòng, chống dịch động vật thủy sản
	01/7/2016
	

	14. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3655/BNN-TY
	10/05/2016
	v/v xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	14/CT-TTg
	10/05/2016
	v/v triển khai thi hành Luật phí
	
	

	16. 
	Bộ Tư pháp
	1488/BTP-PBGPL
	10/05/2016
	v/v hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến GDPL
	
	

	17. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	02/CV-BCĐ1
	10/05/2016
	v/v xây dựng kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	779/TTg-KTTH
	10/05/2016
	v/v triển khai đề án phát triển thương hiệu gạo VN
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	793/QĐ-TTg
	10/05/2016
	v/v ngày toàn dân phòng chống mua bán người
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	6225/BTC-ĐT
	10/05/2016
	v/v cắt giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	03/2016/TT-BCT
	10/05/2016
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	15/5/2016
	

	22. 
	Văn phòng Quốc hội
	910/VPQH-TT1
	10/05/2016
	v/v tuyên truyền các ca khúc về bầu cử
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Tài chính
	09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
	10/05/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương
	01/7/2016
	

	24. 
	Chính phủ
	33/2016/NĐ-CP
	10/05/2016
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
	26/6/2016
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	20/2016/QĐ-TTg
	11/05/2016
	Quyết định về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
	26/6/2016
	

	26. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1456/QĐ-BGTVT
	11/05/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính phủ
	794/QĐ-TTg
	11/05/2016
	Quyết định v/v cử ông Lê Hoài Trung tham gia các BCĐ đàm phán đến biên giới
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	786/TTg-KTTH
	11/05/2016
	v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02
	
	

	29. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5209/BGTVT-MT
	11/05/2016
	v/v xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giảm nhẹ trong INDC của Việt Nam
	
	

	30. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1695/BVHTTDL-KHTC
	11/05/2016
	v/v báo cáo kết quả triển khai công văn số 96 về tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	7905/QĐ-TTg
	11/05/2016
	v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	3289/VPCP-KGVX
	11/05/2016
	v/v cá chết tại tỉnh Thanh Hóa
	
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7990/QĐ-BKHDT
	12/05/2016
	v/v giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	1529/BTP-KSTT
	12/05/2016
	v/v đôn đốc chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 08 của TTg
	
	

	35. 
	Bộ Giao thông vận tải
	1459/QĐ-BGTVT
	12/05/2016
	v/v Ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19
	
	

	36. 
	Bộ Công thương
	1797/QĐ-BCT
	12/05/2016
	v/v quy định về khung giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng Công ty Điện lực năm 2016
	
	

	37. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1572/CT-BGD
	12/05/2016
	Chỉ thị tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích
	
	

	38. 
	Bộ Tư pháp
	1526/BTP-QLXL 
	12/05/2016
	v/v triển khai thực hiện Nghị định số 20
	
	

	39. 
	Bộ Tư pháp
	101/BC-BTP
	12/05/2016
	Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu
	
	

	40. 
	Thủ tướng Chính phủ
	804/QĐ-TTg
	12/05/2016
	v/v thành lập BCĐ quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói
	
	

	41. 
	Bộ Xây dựng
	448/VLXD-QH
	12/05/2016
	v/v lập quy hoạch xây dựng và khoáng sản làm VLXD thông thường
	
	

	42. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	2166/TCĐ-VT
	12/05/2016
	v/v Thông báo kết quả tổng hợp phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	3334/VPCP-KTTH
	12/05/2016
	v/v báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề phát hành quản lý sử dụng vốn TPCP
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	3425/VPCP-V.I
	13/05/2016
	v/v sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng CP
	
	

	45. 
	Bộ Công thương
	4101/BCT-QLCT
	13/05/2016
	v/v hướng dẫn một số nội dung trong quản lý hoạt động BHĐC
	
	

	46. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2102/BGD-NGCB
	13/05/2016
	v/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp
	
	

	47. 
	Bộ Khoa học và CN
	1882/BKHCN-ƯDCN
	13/05/2016
	v/v phối hợp tổ chức Điều tra khảo sát cung cầu công nghệ
	
	

	48. 
	Bộ Khoa học và CN
	1883/BKHCN-ƯDCN
	13/05/2016
	v/v phối hợp triển khai tổ chức sự kiện KHCN
	
	

	49. 
	Bộ Tư pháp
	1545/BTP-VP
	13/05/2016
	v/v báo cáo kết quả công tác tư pháp
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	6457/BTC-NSNN
	13/05/2016
	v/v hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số
	
	

	51. 
	Ủy ban Thường vụ quốc hội
	1206/NQ-UBTVQH
	13/05/2016
	v/v Nghị quyết quy định về chế độ chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND TỈNH
	
	

	52. 
	Bộ y tế
	2720/BYT-UBQG
	13/05/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV
	
	

	53. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	05/2016/TT-BTNMT
	13/05/2016
	Thông tư Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
	01/7/2016
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